
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
               Số:         /BV- CĐT

Vv:báo cáo người thực hành,hoàn thành 
thực hành KCB tại BVĐK Hà Đông

      

       Hà Đông, ngày       tháng        năm 2026

Kính gửi:   - Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
                          - Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh,chữa bệnh;

  Căn cứ Thông báo số 4959/TB-SYT của Sở Y tế Hà Nội ký ký ngày 07 tháng 
10 năm 2024 thông báo về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 
là cơ sở thực hành;

  Căn cứ Bản công bố số 895/BCB-BV ngày 20 tháng 08 năm 2024 của Bệnh 
viện đa khoa Hà Đông về việc công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 
cơ sở thực hành;

   Bệnh viện đa khoa Hà Đông xin gửi báo cáo:

1- Danh sách người đăng ký thực hành khám,chữa bệnh ( Phụ lục 1)

2- Danh sách hoàn thành thực hành khám, chữa bệnh (Phụ lục 2).

    Bệnh viện đa khoa Hà Đông xin kính báo!
  

Nơi nhận: 
 - Như trên
 - Ban Giám Đốc( để b/c)
 - Các khoa/phòng liên quan;
 - Lưu: VT, CĐT(Thi).

                   

   KT.GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Vũ Trung



Phụ lục 1
DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KY THỰC HÀNH KHÁM, CHỮA BỆNH

 TẠI BVĐK HÀ ĐÔNG
(Kèm theo Công văn số:             /BV- CĐT  ngày      tháng    năm 2026

Thời gian đăng
ký thực hành Người hướng dẫn thực hành

T
T

Họ và tên 
người thực hành

Ngày tháng 
năm sinh

Tên cơ quan, 
đơn vị hiện 

đang công tác

Văn 
bằng 

chuyên 
môn Từ ngày Đến ngày

Khoa 
/phòng 

thực 
hành

Họ và tên 
người hướng 

dẫn thực 
hành

Số chứng chỉ 
hành nghề

Ngày tháng 
năm cấp 
CCHN

1 Đặng Thị Đức 
Phương 03/11/1990

Số 102 F2 Tập 
thể Quỳnh 

Mai, Phường 
Bạch Mai, Hà 

Nội

Cử nhân 
Kỹ thuật 
phục hồi 

chức 
năng

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn 
Thanh Hương

005114/HNO-
CCHN 09/07/2013

2 Bùi Thị Linh 15/05/2001
Xóm Xuân 

Lan, Xã Bích 
Hào, Nghệ An

Cử nhân 
Kỹ thuật 
phục hồi 

chức 
năng

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn 
Thanh Hương

005114/HNO-
CCHN 09/07/2013

3 Tạ Thị Trang 14/10/1997

Thôn Hồng 
Lạc, Xã Xuân 

Lũng, Tỉnh 
Phú Thọ

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn 
Thanh Hương

005114/HNO-
CCHN 09/07/2013

4 Hà Thị Mai Linh 16/06/2003
Thôn Thuận, 
Xã Minh Đài, 
Tỉnh Phú Thọ

Cử nhân 
Khúc xạ 

nhãn 
khoa

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn 
Thanh Hương

005114/HNO-
CCHN 09/07/2013



15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Phạm Văn 
Tuân

005242/HNO-
CCHN 11/07/2013

5 Nguyễn Công Diễn 22/08/1994
Thôn Vĩnh 

Xuân, Xã Đại 
Xuyên, Hà Nội

Cao 
đẳng Kỹ 

thuật 
hình ảnh 

y học 15/10/2026 15/03/2027
Chẩn 
đoán 

hình ảnh

Phùng Đôn 
Đam

005332/HNO-
CCHN 17/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Vương Thị 
Thúy

005234/HNO-
CCHN 11/07/2013

15/10/2026 15/12/2026 Huyết 
học Đặng Thị Hảo 005258/HNO-

CCHN 03/05/2019

15/12/2026 15/02/2027 Hóa sinh Nguyễn Minh 
Hải

020895/HNO-
CCHN 22/12/2016

6 Nguyễn Văn Hoàng 
Dương 13/09/2003

Tổ dân phố 1 
Ngọc Trục, 
Phường Đại 
Mỗ, Hà Nội

Cao 
đẳng Kỹ 
thuật xét 
nghiệm 
y học

15/02/2027 15/03/2027 Vi sinh Nguyễn Thị 
Hà

020853/HNO-
CCHN 22/12/2016 1

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Vương Thị 
Thúy

005234/HNO-
CCHN 11/07/2013

15/10/2026 15/12/2026 Huyết 
học Đặng Thị Hảo 005258/HNO-

CCHN 03/05/2019

15/12/2026 15/02/2027 Hóa sinh Nguyễn Minh 
Hải

020895/HNO-
CCHN 22/12/2016

7 Đỗ Văn Tuấn 06/08/2004

No23-LK1065, 
Khu đất Xê 
Nam Ninh, 
Phú Lương, 

Hà Nội

Cử nhân 
Kỹ thuật 

xét 
nghiệm 
y học

15/02/2027 15/03/2027 Vi sinh Nguyễn Thị 
Hà

020853/HNO-
CCHN 22/12/2016 1



15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Vương Thị 
Thúy

005234/HNO-
CCHN 11/07/2013

15/10/2026 15/12/2026 Huyết 
học Đặng Thị Hảo 005258/HNO-

CCHN 03/05/2019

15/12/2026 15/02/2027 Hóa sinh Nguyễn Minh 
Hải

020895/HNO-
CCHN 22/12/2016

8 Nguyễn Thị 
Phương Hoa 21/03/2004

Thôn Trực 
Thanh, Xã 
Trực Ninh, 
Tỉnh Ninh 

Bình

Cử nhân 
Kỹ thuật 

xét 
nghiệm 
y học

15/02/2027 15/03/2027 Vi sinh Nguyễn Thị 
Hà

020853/HNO-
CCHN 22/12/2016 1

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu Từ Thị Thúy 021057/HNO-

CCHN 06/01/2017

9 Nguyễn Thị Đỗ 
Quyên 04/10/2005

Xóm 2, Thôn 
Đồng Lư, Xã 

Hưng Đạo, Hà 
Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Nội khoa Lê Thị Hồng 
Long

005345/HNO-
CCHN 17/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu Từ Thị Thúy 021057/HNO-

CCHN 06/01/2017

10 Nguyễn Thị Thùy 
Linh 22/02/2005

Xóm Phúc 
Sung, Thôn 

Bãi, Xã Bình 
Minh, Hà Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng
15/10/2026 15/03/2027 Nội khoa Lê Thị Hồng 

Long
005345/HNO-

CCHN 17/07/2013 1



15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Phạm Văn 
Tuân

005242/HNO-
CCHN 11/07/2013

11 Đỗ Quang Tiến Đạt 02/01/2003

Thôn Giẽ 
Thượng, Xã 
Chuyên Mỹ, 

Hà Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Nội khoa Lê Thị Hồng 
Long

005345/HNO-
CCHN 17/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Phạm Văn 
Tuân

005242/HNO-
CCHN 11/07/2013

12 Bùi Khánh Hằng 17/12/2003
Phụng Châu, 
Xã Chương 
Mỹ, Hà Nội

Cử nhân 
Điều 

dưỡng
15/10/2026 15/03/2027 Nội khoa Nguyễn Thị 

Mới
005359/HNO-

CCHN 17/07/2013 1

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Phạm Văn 
Tuân

005242/HNO-
CCHN 11/07/2013

13 Nguyễn Phan 
Quỳnh Anh 07/11/2005

Thôn Hoa 
Thám, Xã An 

Khánh, Hà Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Nội khoa Nguyễn Thị 
Ngọc Yến

005243/HNO
-CCHN 11/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Thị 
Mai Thúy

025780/HNO-
CCHN 18/10/2018

14 Chu Thị Mai 23/11/1997

P1705- CT2D1 
khu nhà ở đài 
phát sóng phát 
thanh Mễ Trì, 
Đại Mỗ, Hà 

Nội.  

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng
15/10/2026 15/03/2027 Răng 

hàm mặt
Nguyễn Đắc 

Quân
020891/HNO-

CCHN 22/12/2016 1



15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Thị 
Mai Thúy

025780/HNO-
CCHN 18/10/2018

15 Nguyễn Thị Vân 
Anh 26/10/2005

Xóm 3, Thôn 
Phúc Đức, Xã 
Quốc Oai, Hà 

Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Đoàn Văn 
Thủy

005203/HNO-
CCHN 10/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Thị 
Mai Thúy

025780/HNO-
CCHN 18/10/2018

16 Trần Thị Hồng Vân 17/04/2003

Tổ dân phố 4, 
Xã Quý Nhất, 

Tỉnh Ninh 
Bình

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Đoàn Văn 
Thủy

005203/HNO-
CCHN 10/07/2013 1

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Thị 
Mai Thúy

025780/HNO-
CCHN 18/10/2018

17 Nguyễn Mai Anh 11/12/2005

Thôn Đào 
Nguyên, Xã 

An Khánh, Hà 
Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Thị 
Phương Dung

005065/HNO-
CCHN 05/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Thị 
Thúy Hường

025970/HNO-
CCHN 12/11/2018

18 Ninh Thị Ngân 19/03/1998

Thôn Thượng 
Đồng Văn, Xã 
Cổ Lễ, Ninh 

Bình

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Thị 
Phương Dung

005065/HNO-
CCHN 05/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Thị 
Thúy Hường

025970/HNO-
CCHN 12/11/2018

19 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 22/06/2003

Thôn Đích 
Chiều, Xã 
Bình Sơn, 
Ninh Bình

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Thị 
Mai

005270/HNO-
CCHN 11/07/2013



15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Trần Thị Lan 
Hương

005119/HNO-
CCHN 09/07/2013

20 Lê Thị Yến 25/01/2005
Thôn Đạo Tú, 
Xã Ứng Thiên, 

Hà Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Thị 
Mai

005270/HNO-
CCHN 11/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Trần Thị Lan 
Hương

005119/HNO-
CCHN 09/07/2013

21 Lê Thị Tú Anh 11/12/2005
Thôn Cao Xá, 
Xã Dân Hòa, 

Hà Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Lê Thị Hồng 
Huệ

005309/HNO-
CCHN 17/07/2013

15/09/2026 15/10/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Trần Thị Lan 
Hương

005119/HNO-
CCHN 09/07/2013

22 Nguyễn Mỹ Linh 09/09/2005
Thôn Văn Sơn, 
Xã Trần Phú, 

Hà Nội

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 15/10/2026 15/03/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Thị 
Dung

005066/HNO-
CCHN 05/07/2013

25/09/2026 25/06/2027 Y học cổ 
truyền

Trần Nhật 
Trường

005328/HNO-
CCHN 17/07/2013

23 Phạm Hồng Minh 22/11/2002

Tổ dân phố 
Bình Sơn, 
Phường 

Chương Mỹ, 
Hà Nội

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Đoàn Bình 
Tĩnh

005259/HNO-
CCHN 11/07/2013



25/09/2026 25/06/2027 Răng 
hàm mặt

Nguyễn Vũ 
Trung

001136/HNO-
CCHN 13/07/2012

24 Hoàng Thị Sông 
Thương 28/03/2001

Đội 6 Trát 
Cầu, Xã 

Thường Tín, 
Hà Nội

Bác sĩ 
Răng 

hàm mặt
25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 

cấp cứu
Nguyễn Sơn 

Nam
021131/HNO-

CCHN 06/01/2017

25/09/2026 25/06/2027 Răng 
hàm mặt Lê Thị Liên 000569/HNO-

CCHN 14/05/2012

25 Lê Xuân Thu Ngọc 05/02/2002

Số 1 Nguyễn 
Huy Thưởng, 

Phường Thanh 
Xuân, Hà Nội

Bác sĩ 
Răng 

hàm mặt 25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Sơn 
Nam

021131/HNO-
CCHN 06/01/2017

25/09/2026 25/06/2027 Răng 
hàm mặt

Nguyễn Vũ 
Trung

001136/HNO-
CCHN 13/07/2012

26 Nguyễn Đình Tùng 
Linh 11/08/2001

Tổ dân phố 1 
Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội

Bác sĩ 
Răng 

hàm mặt
25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 

cấp cứu
Nguyễn Sơn 

Nam
021131/HNO-

CCHN 06/01/2017

25/09/2026 25/03/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Đức 
Mạnh

027891/HNO-
CCHN 22/07/2019

27 Lê Thị Điều 08/09/1996

C9TT Thành 
Công, Phường 
Giảng Võ, Hà 

Nội

Trung 
cấp Y sỹ 
đa khoa

25/03/2027 25/06/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Sơn 
Nam

021131/HNO-
CCHN 06/01/2017

25/09/2026 25/12/2026 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Sơn 
Nam

021131/HNO-
CCHN 06/01/2017

28 Lê Văn Biên 07/12/2004

Khu đấu giá 
QSD đất Ngô 

Thì Nhậm, 
Phường Hà 

Đông, Hà Nội

Trung 
cấp Y sỹ 
đa khoa

25/12/2026 25/06/2027 Nội khoa Nguyễn Khắc 
Trực

005145/HNO-
CCHN 10/07/2013



25/09/2026 25/03/2027 Nội khoa Nguyễn Khắc 
Trực

005145/HNO-
CCHN 10/07/2013

29 Đinh Thị Hằng 27/03/1985

Khu đấu giá 
QSD đất Ngô 

Thì Nhậm, 
Phường Hà 

Đông, Hà Nội

Trung 
cấp Y sỹ 
đa khoa

25/03/2027 25/06/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Sơn 
Nam

021131/HNO-
CCHN 06/01/2017

25/09/2026 25/11/2026 Nội khoa Phạm Văn 
Cường

001351/HNO-
CCHN 03/08/2012

25/11/2026 25/12/2026 Chuyên 
khoa Vũ Đình Thép 005261/HNO-

CCHN 11/07/2013

25/12/2026 25/03/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Sơn 
Nam

021131/HNO-
CCHN 06/01/2017

25/03/2027 25/05/2027 Sản khoa Nguyễn Đức 
Tú

021085/HMO-
CCHN 06/01/2017

25/05/2027 25/07/2027 Nhi khoa Nguyễn Thị 
Thùy Dương

002923/HMO-
CCHN 05/07/2013

30 Tòng Văn Toan 10/03/1991

Bản Nong 
Sẳng, Xã Nà 

Tấu, Tỉnh Điện 
Biên

Bác sĩ Y 
khoa

25/07/2027 25/09/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn Đức 
Mạnh

027891/HNO-
CCHN 22/07/2019

25/09/2026 25/11/2026 Nội khoa Đinh Văn Tuy 005193/HNO-
CCHN 21/12/2018

31 Trần Khánh Vân 12/03/2002

Thôn Lạc 
Thiện, Xã 
Giao Hòa, 
Tỉnh Ninh 

Bình

Bác sĩ Y 
khoa

25/11/2026 25/01/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn 
Quang Phú

005335/HNO-
CCHN 17/07/2013



25/01/2027 25/03/2027 Sản khoa Đinh Lương 
Thái

002308/HNO-
CCHN 22/10/2012

25/03/2027 25/05/2027 Nhi khoa Vương Thị 
Thúy Hoài

005024/HNO-
CCHN 05/07/2013

25/05/2027 25/06/2027 Chuyên 
khoa Vũ Đình Thép 005261/HNO-

CCHN 11/07/2013

25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Nguyễn Sơn 
Nam

021131/HNO-
CCHN 06/01/2017

25/09/2026 25/11/2026 Nội khoa Đỗ Hữu Nghị 005256/HMO-
CCHN 11/07/2013

25/11/2026 25/01/2027 Ngoại 
khoa

Nguyễn 
Quang Phú

005335/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/01/2027 25/03/2027 Nhi khoa Vương Thị 
Thúy Hoài

005024/HNO-
CCHN 05/07/2013

25/03/2027 25/04/2027 Chuyên 
khoa

Nguyễn Anh 
Dũng

000827/HNO-
CCHN 04/06/2012

25/04/2027 25/07/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Vũ Thị Hồng 
Lý

0005581/QNI-
CCHN 14/04/2021

32 Bùi Hồng Lân 24/10/2001

Số 278 Bùi Thị 
Từ Nhiên, 

Phường Đông 
Hải, Hải 
Phòng

Bác sĩ Y 
khoa

25/07/2027 25/09/2027 Sản khoa Đinh Lương 
Thái

002308/HNO-
CCHN 22/10/2012



25/09/2026 25/11/2026 Ngoại 
khoa

Trần Quang 
Toản

005315/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/11/2026 25/01/2027 Nội khoa Nguyễn Hợp 005330/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/01/2027 25/03/2027 Sản khoa Nguyễn Thị 
Hiền

005048/HNO-
CCHN 05/07/2013

25/03/2027 25/05/2027 Nhi khoa Nguyễn Thị 
Thùy Dương

002923/HMO-
CCHN 05/07/2013

25/05/2027 25/06/2027 Chuyên 
khoa

Nguyễn Anh 
Dũng

000827/HNO-
CCHN 04/06/2012

33 Đào Duy Hưng 30/04/2002

Tổ 9 Tiền 
Phong, 

Phường Thái 
Bình, Tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ Y 
khoa

25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Đoàn Bình 
Tĩnh

005259/HNO-
CCHN 11/07/2013

25/09/2026 25/11/2026 Nội khoa Nguyễn Hợp 005330/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/11/2026 25/01/2027 Ngoại 
khoa Bùi Đức Duy 005006/HNO-

CCHN 05/07/2013

25/01/2027 25/02/2027 Chuyên 
khoa

Nguyễn Thị 
Bích Thủy

002307/HNO-
CCHN 22/10/2012

25/02/2027 25/04/2027 Nhi khoa Nguyễn Thị 
Thùy Dương

002923/HMO-
CCHN 05/07/2013

25/04/2027 25/07/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Vũ Thị Hồng 
Lý

0005581/QNI-
CCHN 14/04/2021

34 Nguyễn Thị Ánh 
Dương 24/08/2002

Thôn Hữu 
Chế, Xã Đức 
Thịnh, Tỉnh 

Hà Tĩnh

Bác sĩ Y 
khoa

25/07/2027 25/09/2027 Sản khoa Đỗ Minh Thu 030684/HNO-
CCHN 18/08/2020



25/09/2026 25/11/2026 Nội khoa Nguyễn Hợp 005330/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/11/2026 25/01/2027 Ngoại 
khoa Bùi Đức Duy 005006/HNO-

CCHN 05/07/2013

25/01/2027 25/02/2027 Chuyên 
khoa

Nguyễn Thị 
Bích Thủy

002307/HNO-
CCHN 22/10/2012

25/02/2027 25/04/2027 Nhi khoa Nguyễn Thị 
Thùy Dương

002923/HMO-
CCHN 05/07/2013

25/04/2027 25/07/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Vũ Thị Hồng 
Lý

0005581/QNI-
CCHN 14/04/2021

35 Đoàn Ngọc Trang 25/01/2002

43/15/562 
Nguyễn Văn 
Linh, Phường 
An Biên, Hải 

Phòng

Bác sĩ Y 
khoa

25/07/2027 25/09/2027 Sản khoa Đỗ Minh Thu 030684/HNO-
CCHN 18/08/2020

25/09/2026 25/11/2026 Ngoại 
khoa

Trần Quang 
Toản

005315/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/11/2026 25/01/2027 Nội khoa Nguyễn Hợp 005330/HNO-
CCHN 17/07/2013

25/01/2027 25/03/2027 Sản khoa Nguyễn Thị 
Hiền

005048/HNO-
CCHN 05/07/2013

25/03/2027 25/05/2027 Nhi khoa Nguyễn Thị 
Thùy Dương

002923/HMO-
CCHN 05/07/2013

25/05/2027 25/06/2027 Chuyên 
khoa

Nguyễn Anh 
Dũng

000827/HNO-
CCHN 04/06/2012

36 Vũ Thị Hương 28/02/2002

Thôn Tiên 
Hương, Xã Vụ 

Bản, Tỉnh 
Ninh Bình

25/06/2027 25/09/2027 Hồi sức 
cấp cứu

Đoàn Bình 
Tĩnh

005259/HNO-
CCHN 11/07/2013



Phụ lục 2
DANH SÁCH HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BVĐK HÀ ĐÔNG
(Kèm theo Công văn số:             /BV- CĐT  ngày      tháng      năm 2026)

STT Họ tên Năm 
sinh Trình độ Thời gian 

bắt đầu
Thời gian 
kết thúc

1 Vũ Thị Bảo Châm 2004

Cao đẳng Kỹ 

thuật phục hồi 

chức năng

10/08/2026 10/09/2026

2 Vũ Thị Búp 1991
Cử nhân Điều 

dưỡng
10/08/2026 10/09/2026

3 Đỗ Thị Tâm 2004
Cao đẳng Điều 

dưỡng
05/03/2026 05/09/2026

4 Hoàng Hồng Ngọc 2004
Cao đẳng Điều 

dưỡng
05/03/2026 05/09/2026

5 Lý Thị Thảo 1997
Cử nhân Điều 

dưỡng
05/03/2026 05/09/2026

6 Đỗ Thị Ngọc Hà 2002
Cao đẳng Điều 

dưỡng
05/03/2026 05/09/2026

7 Lê Thị Hiền 2003

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

05/03/2026 05/09/2026

8 Nguyễn Thị Thúy 
Dung 2001

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 
nghiệm y học

25/03/2026 25/09/2026

9 Lê Thị Tâm 1995 Cao đẳng Điều 
dưỡng

25/03/2026 25/09/2026

10 Nguyễn Thị Diệu 
Linh 1993 Cao đẳng Điều 

dưỡng
25/03/2026 25/09/2026

11 Hoàng Minh Anh 2004 Cao đẳng Điều 
dưỡng 25/03/2026 05/10/2026

12 Nguyễn Hồng Anh 1981 Trung cấp 
Điều dưỡng 23/03/2026 23/09/2026



13 Cao Thị Ánh Tuyết                                    1975 CKI Chẩn 
đoán hình ảnh 10/9/2025 10/9/2026

14 Đinh Anh Hoàng                              1995 Bác sĩ Răng 
hàm mặt 25/9/2025 25/9/2026

15 Đinh Thị Như Hoa                              2001 Bác sĩ Răng 
hàm mặt 25/9/2025 25/9/2026

16 Mạc Thu Chinh                                    1997
BSYHCT+ 
CK cơ bản 
PHCN

10/11/2025 10/09/2026

17 Ngô Thị Dương                              2001 Bác sĩ Y học 
cổ truyền. 25/9/2025 25/9/2026

18 Nguyễn Đào 
Phương Giao                              2001 Bác sĩ Răng 

hàm mặt 25/9/2025 25/9/2026

19 Nguyễn Hiền 
Trang                                    

1993 Bác sĩ Y học 
dự phòng 10/9/2025 10/9/2026

20 Nguyễn Hoài Ngọc                              2001 Bác sĩ Răng 
hàm mặt 25/9/2025 25/9/2026

21 Nguyễn Thị Kim 
Dung                              2001 Bác sĩ Y học 

cổ truyền 25/9/2025 25/9/2026

22 Nguyễn Việt Anh                              2001 Bác sĩ Răng 
hàm mặt 25/9/2025 25/9/2026

23 Tạ Bảo Châu                              2001 Bác sĩ Y học 
cổ truyền 25/9/2025 25/9/2026

24 Phạm Quý Sửu                                    1973 CKI Chẩn 
đoán hình ảnh 25/9/2025 25/9/2026

25 Lê Đình Hưng                              2001 Bác sĩ Răng 
hàm mặt 25/9/2025 25/9/2026

26 Nguyễn Hải Nam                                    1974 Bác sĩ đa khoa 25/9/2025 25/9/2026

27 Phạm Thị Thu Lan                                    2000 Bác sĩ Y khoa 20/12/2024 01/10/2026
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